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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  07/11/2023 The research article identified and developed risk maps of the top 5 common 

climate change phenomenon corresponding to the geographical map of Ba 

Ria - Vung Tau province at the commune/ward level. First, the systematic 

review and Delphi methods were used to identify the top 5 common climate 

change phenomenon. Then, the ArcGIS geographic information system 

software was used to build risk maps according to the local geographic map. 

The results showed that Ba Ria - Vung Tau province's top 5 common 

climate change phenomena were soil salinity, heatwaves, flooding, 

landslides, and typhoons. Ward/commune areas on islands and coastal 

districts were at high risk of saltwater intrusion, flooding, landslides and 

typhoons. Meanwhile, the risk of heatwaves occurred mainly in wards and 

communes in inland districts. Locality must enhance its role and strengthen 

the coordination of departments and unions to develop action plans to 

respond to climate change. At the same time, solutions are implemented 

synchronously to help local people raise awareness about climate change so 

they can proactively adapt to these impacts. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  07/11/2023 Bài báo nghiên cứu xác định các hiện tượng biến đổi khí hậu phổ biến và 

xây dựng bản đồ nguy cơ tương ứng cấp xã/phường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Nghiên cứu xác định 5 hiện tượng biến đổi khí hậu phổ biến bằng cách 

kết hợp phương pháp tổng quan hệ thống và phương pháp Delphi, sau đó sử 

dụng phần mềm hệ thống thông tin địa lý ArcGIS để xây dựng bản đồ nguy 

cơ tương ứng theo bản đồ địa lý địa phương. Kết quả xác định được 5 hiện 

tượng biến đổi khí hậu phổ biến tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là xâm nhập 

mặn, nắng nóng, ngập lụt, sạt lở, bão. Khu vực phường/xã ở đảo và ven 

biển có nhiều nguy cơ xảy ra các hiện tượng xâm nhập mặn, ngập lụt, sạt lở 

và bão. Trong khi đó, nguy cơ nắng nóng xảy ra chủ yếu ở các phường xã ở 

các huyện sâu trong đất liền. Địa phương cần nâng cao vai trò, tăng cường 

công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể nhằm xây dựng kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, các giải pháp cần được 

thực hiện đồng bộ nhằm giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức và 

chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. 
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1. Đặt vấn đề 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới, đặc 

biệt với nhóm dễ tổn thương như trẻ em và người lớn tuổi [1], [2]. BĐKH tác động lên sức khỏe 

con người bao gồm cả trực tiếp như các hiện tượng thời tiết cực đoan, sự kiện thời tiết bất thường 

lẫn gián tiếp như tác động lên hệ thống thực phẩm, các loại trung gian truyền bệnh hoặc kinh tế 

xã hội [2], [3]. Những tác động này làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng hiện có, với những 

nhóm dân cư dễ bị tổn thương trong và giữa các quốc gia bị ảnh hưởng thường xuyên hơn và có 

tác động lâu dài hơn [4]. Những hiện tượng gây ra bởi BĐKH như mực nước biển dâng cao, thay 

đổi nhiệt độ, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, biểu hiện qua sự gia 

tăng của các bệnh truyền nhiễm, rối loạn hô hấp, suy dinh dưỡng, các vấn đề tâm lý, thậm chí là 

tử vong [5], [6]. Đồng thời, khí hậu thay đổi đang ảnh hưởng đến sự lây lan của các bệnh truyền 

nhiễm, khiến người dân có nguy cơ mắc các bệnh mới nổi và đồng dịch bệnh cao hơn [7]. BĐKH 

đang làm suy yếu mọi khía cạnh của hoạt động giám sát sức khỏe toàn cầu và làm tăng tính dễ bị 

tổn thương của người dân trước các cuộc khủng hoảng địa chính trị, năng lượng và chi phí sinh 

hoạt cùng tồn tại [4]. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính đến năm 2050, BĐKH dự 

kiến sẽ gây ra 250.000 ca tử vong mỗi năm [8].  

Hiện nay, nhiều nghiên cứu ghi nhận các hiện tượng BĐKH chủ yếu và trầm trọng nhất được 

báo cáo từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình [3]. Tại Việt Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (BR-VT) là tỉnh ven biển thuộc khu vực Đông Nam Bộ, đã có ghi nhận tình trạng BĐKH tại 

địa phương bao gồm gia tăng nhiệt độ, cơn bão nhiều hơn, lũ lụt, xâm nhập mặn, xói mòn các cửa 

sông [9]. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các hiện tượng biến đổi khí hậu phổ biến 

và xây dựng bản đồ nguy cơ tương ứng cấp xã/phường tại tỉnh BR-VT, thể hiện rõ hơn những 

liên kết của các vấn đề trong bối cảnh các báo cáo rời rạc. 

2. Dữ liệu và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng lớp dữ liệu bản đồ hành chính và sông ngòi cấp phường/xã của 8 đơn vị 

hành chính cấp huyện tỉnh BR-VT. Dữ liệu này được lấy từ cơ sở dữ liệu GIS của Trung tâm 

công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường BR-VT.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện theo 4 bước: 

Bƣớc 1: Xác định các hiện tƣợng BĐKH có khả năng xảy ra theo đặc trƣng địa lý theo 

cấp xã phƣờng bằng phƣơng pháp tổng quan hệ thống 

Tổng quan hệ thống thực hiện theo hướng dẫn thực hiện của PRISMA [10] trong cơ sở dữ liệu 

của Pubmed, Google Scholar và các tạp chí Việt Nam cập nhật đến tháng 2/2022. Các từ khóa 

tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm: “biến đổi khí hậu” “bà rịa” “vũng tàu” và (climate* change*) 

AND ((health effect*) OR (health impact*)). Sách, tổng quan, tổng quan hệ thống, báo cáo, tạp chí, 

báo chí xuất bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh không giới hạn thời gian xuất bản là các loại tài liệu 

được chọn. Sau đó, ba nghiên cứu viên độc lập đã thực hiện đánh giá nghiên cứu đủ điều kiện. Đối 

với lựa chọn ban đầu, các hồ sơ không liên quan đã được loại trừ thông qua sàng lọc tiêu đề và 

tóm tắt. Các bài viết toàn văn của các hồ sơ còn lại đã được lấy ra để đánh giá thêm về tính đủ điều 

kiện của chúng. Về vấn đề không có toàn văn, các tác giả ban đầu đã được liên hệ qua email ít 

nhất một lần để có được bài báo toàn văn. Đánh giá không nhất quán về các nghiên cứu đủ điều 

kiện đã được giải quyết thông qua thảo luận. Kết quả tìm kiếm và lựa chọn nghiên cứu được tóm 

tắt trong biểu đồ PRISMA (Hình 1). Các dữ liệu được trích xuất bao gồm các hiện tượng BĐKH ở 

các đặc trưng địa lý. Đồng thời 2 nghiên cứu viên sử dụng dữ liệu bản đồ từ hệ thống thông tin địa 

lý GIS để xác định các đặc trưng địa lý tại BR-VT và phân loại các đặc trưng địa lý theo cấp xã 

phường. Cuối cùng, kết hợp dữ liệu để tạo ra ma trận các hiện tượng BĐKH có khả năng xảy ra 
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theo đặc trưng địa lý tại BR-VT theo xã/phường. Các bản ghi trong tổng quan hệ thống được quản 

lí bằng phần mềm Endnote. Các dữ liệu trích xuất được quản lí bằng phần mềm Exel. 

 Bƣớc 2: Xác định 5 vấn đề BĐKH phổ biến tại BRVT bằng phƣơng pháp Delphi 

Nhóm tác giả mời 6 chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và khí hậu tham gia 2 vòng thảo 

luận Delphi qua 1 cuộc họp trực tuyến. Trước khi thực hiện các đánh giá, nhóm chuyên gia được 

giới thiệu tổng quan và mục tiêu nghiên cứu. Tại vòng 1, nhóm chuyên gia được cung cấp ma 

trận các vấn đề BĐKH có khả năng xảy ra tại BR-VT theo đặc trưng địa lý, bản dịch tóm tắt tài 

liệu và tài liệu gốc. Các chuyên gia đánh giá và lựa chọn 5 hiện tượng có khả năng xảy ra ở tỉnh 

BR-VT. Ở vòng 2, nhóm nghiên cứu tổng hợp lại các sự kiện được lựa chọn và nhóm chuyên gia 

đánh giá khả năng xuất hiện phổ biến của các hiện tượng trên thang Likert 5 điểm: 1 = phổ biến 

nhất đến 5 = Ít phổ biến nhất. Kết quả tổng hợp vòng 2 được sử dụng để quyết định xếp hạng và 

lựa chọn 5 hiện tượng có xếp hạng cao nhất. 

Bƣớc 3: Phân loại nguy cơ các hiện tƣợng BĐKH 

Địa hình tỉnh BR-VT được chia thành 4 vùng: bán đảo, hải đảo, vùng đồi núi bán trung du và 

vùng thung lũng đồng bằng ven biển. Bên cạnh đó, khu vực thành thị và khu vực có sông/hồ cũng 

là các yếu tố quan trọng quyết định sự xuất hiện và ảnh hưởng của các hiện tượng BĐKH. Sau 

đó, các mức nguy cơ cho từng loại hiện tượng BĐKH được đánh giá cho từng phường/xã theo địa 

hình và yếu tố thành thị và sông/hồ. Các mức nguy cơ dược đánh giá từ không nguy cơ đến nguy 

cơ cao. Dữ liệu trong giai đoạn này được quản lí bằng phần mềm Excel. 

Bƣớc 4: Xây dựng bản đồ nguy cơ  

Sau khi các mức nguy cơ tương ứng với 5 hiện tượng BĐKH được phân loại dựa vào địa hình 

của từng xã/phường tại bước 3, các dữ liệu sẽ được đưa vào phần mềm hệ thống thông tin địa lý 

GIS kết hợp với lớp bản đồ địa chính, sông ngòi để xây dựng bản đồ nguy cơ. Cuối cùng, các bản 

đồ được xuất ra và tiến hành đánh giá.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Các hiện tượng BĐKH có khả năng xảy ra theo đặc trưng địa lý 

3.1.1. Kết quả truy tìm tài liệu các hiện tượng BĐKH có khả năng xảy ra theo đặc trưng địa lý 

 
Hình 1. Biểu đồ PRISMA chọn lựa nghiên cứu vào tổng quan 
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Tổng cộng, 11.080 tài liệu đã được xác định thông qua tìm kiếm cơ sở dữ liệu và các nguồn 

khác (Google Scholar và các tạp chí tiếng Việt). Sau quá trình sàng lọc bằng tiêu đề, tóm tắt và 

bài báo toàn văn, có 14 nghiên cứu được đưa vào tổng quan này. Trong đó, có 4 tài liệu tiếng 

Việt và 10 tài liệu tiếng Anh. Quy trình chọn lựa nghiên cứu vào tổng quan được trình bày trong 

sơ đồ PRISMA (Hình 1). 

3.1.2. Các hiện tượng BĐKH theo đặc trưng địa lý 

Có 18 hiện tượng BĐKH có thể xảy ra trên các loại địa hình tỉnh BR-VT được tổng hợp sau 

khi tổng quan tài liệu. Các hiện tượng được ghi nhận bao gồm: xâm nhập mặn, ngập lụt, sạt lở 

bờ biển, sạt lở bờ sông/hồ, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm 

nước/nước ngầm, đất nhiễm phèn, thay đổi dòng chảy nước mặt và nước ngầm, nước biển 

dâng, nhiệt độ bề mặt biển tăng cao, acid hóa đại dương, sóng nhiệt biển, El Nino và sạt lở đất. 

Hơn 50% các hiện tượng ghi nhận ở thung lũng đồng bằng ven biển và hải đảo. Các địa hình 

còn lại có số lượng các hiện tượng xảy ra gần như nhau. Đáng chú ý, hiện tượng ngập lụt và 

nắng nóng được ghi nhận ở cả 4 vùng địa hình. Chi tiết các hiện tượng ở các loại địa hình được 

mô tả trong Phụ lục 1.  

3.2. Xác định 5 vấn đề BĐKH phổ biến tại BR-VT 

Tại vòng 2 thảo luận, nhóm chuyên gia cho điểm các hiện tượng BĐKH phổ biến tại BR-VT 

(trình bày tại bảng 1) và kết quả tổng hợp sẽ xếp hạng mức độ phổ biến cao nhất đến thấp nhất. 

Sau khi cho điểm đánh giá và tổng hợp, hiện tượng BĐKH phổ biến nhất tại BR-VT tăng dần từ 

bão/áp thấp, sạt lở/xói mòn bờ sông/biển, lũ lụt/ngập úng, nắng nóng và xâm nhập mặn.     

Bảng 1. Các hiện tượng BĐKH được chuyên gia lựa chọn sau đánh giá vòng 1 thảo luận Delphi 

 Chuyên gia 1 Chuyên gia 2 Chuyên gia 3 Chuyên gia 4 Chuyên gia 5 Chuyên gia 6 

1 Ngập mặn Xâm ngập mặn Ngập mặn  Xâm ngập mặn Xâm nhập mặn Xâm nhập mặn 

2 Nắng nóng Nhiệt độ biến đổi Nắng nóng Ngập úng đô thị Ngập úng đô thị Bức xạ/ nhiệt độ 

3 Lũ lụt  Sạt lở 
Mưa/ bão  

bất thường 

Xói mòn, sạt lở 

bờ sông, bờ biển 

Nhiệt độ biến 

đổi 
Sạt lở 

4 Sạt lở (bờ biển/ sông) Nắng nóng Sạt lở Nắng nóng Sạt lở Bão 

5 Bão/áp thấp Bão Lũ lụt Bão/áp thấp Nắng nóng Lũ lụt 

3.3. Phân loại nguy cơ các hiện tượng BĐKH 

Sau khi đánh giá cho từng phường/xã theo 4 loại địa hình và yếu tố thành thị và sông/hồ, các 

mức nguy cơ cho từng loại hiện tượng BĐKH (cụ thể ở phụ lục 2) được phân loại như sau: 

Nguy cơ xâm nhập mặn được chia thành 4 mức nguy cơ: không nguy cơ cho vùng đồi núi bán 

trung du; nguy cơ thấp cho vùng thung lũng đồng bằng ven biển không giáp biển; nguy cơ vừa 

cho vùng thung lũng đồng bằng ven biển giáp biển và có hạ lưu sông và nguy cơ cao ở những nơi 

từng xảy ra nhập mặn. 

Nguy cơ nắng nóng được chia thành 3 mức nguy cơ: nguy cơ thấp ở các vùng vùng đồi núi 

bán trung du, vùng thung lũng đồng bằng ven biển và bán đảo có sông/hồ và không là thành thị, 

nguy cơ vừa ở các vùng đồi núi bán trung du hoặc các vùng khác không có sông/hồ và nguy cơ 

cao ở khu vực thành thị và không có sông/hồ. 

Nguy cơ ngập lụt được chia thành 3 mức: nguy cơ thấp ở vùng đồi núi bán trung du và vùng 

thung lũng đồng bằng ven biển không là thành thị; nguy cơ vừa ở vùng thung lũng đồng bằng ven 

biển và là thành thị và nguy cơ cao ở các vùng đã từng xảy ra ngập lụt. 

Nguy cơ sạt lở được chia thành 3 mức nguy cơ: nguy cơ thấp ở vùng đồi núi bán trung du, 

nguy cơ vừa ở vùng thung lũng đồng bằng ven biển, bán đảo và hải đảo và nguy cơ cao ở các khu 

vực đã từng xảy ra sạt lở. 

Nguy cơ bão nhiệt đới được chia thành 3 mức nguy cơ: nguy cơ thấp ở vùng đồi núi bán trung 

du; nguy cơ vừa ở vùng thung lũng đồng bằng ven biển, bán đảo và nguy cơ cao ở hải đảo. 
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3.4. Bản đồ nguy cơ tương ứng với 5 hiện tượng BĐKH phổ biến tại tỉnh BR-VT 

 

Hình 2. Bản đồ nguy cơ tương ứng với 5 hiện tượng BĐKH phổ biến tại tỉnh BR-VT 

Nguy cơ xâm nhập mặn thể hiện ở bản đồ hình 2A cho thấy toàn tỉnh BR-VT có nguy cơ xâm 

nhập mặn từ mức thấp trở lên. Mức nguy cơ vừa và cao tập trung ở khu vực ven biển và ven 

sông. Đặc biệt mức nguy cơ xâm nhập mặn cao thể hiện rõ ở khu vực đảo, khu vực ven biển nơi 

hạ lưu và cửa sông phía nam và tây nam. Có thể thấy, càng xa biển và đi sâu vào đất liền nguy cơ 

xâm nhập mặn càng giảm. Các khu vực này có đặc điểm chung là nằm ở khu vực ven biển, ven 

sông, có diện tích đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản lớn. 

Nguy cơ nắng nóng được thể hiện ở bản đồ hình 2B. Nhìn chung, phần lớn các phường/xã 

được đánh giá có mức nguy cơ vừa và cao. Nguy cơ nắng nóng trên bản đồ thể hiện nguy cơ cao 

nhất ở các phường/xã ở hướng tây sâu trong đất liền. 

Nguy cơ ngập lụt được thể hiện ở bản đồ hình 2C. Nhìn chung, khoảng 60% các phường xã ở 

tỉnh BR-VT được đánh giá có nguy cơ mức vừa và cao. Nguy cơ ngập lụt cao chủ yếu tập trung ở 

phường/xã hướng tây nam và hướng đông của tỉnh. 

Nguy cơ sạt lở thể hiện ở bản đồ hình 2D cho thấy mức nguy cơ cao hầu hết ở khu vực ven 

biển, một số khu vực hạ lưu sông hướng tây nam và khu vực đồi núi hướng bắc. Hơn 50% các 

phường/xã ở tỉnh được đánh giá ở mức nguy cơ vừa và cao. 

Nguy cơ bão nhiệt đới thể hiện ở bản đồ hình 2E cho thấy nguy cơ cao nhất ở khu vực đảo. 

Phần lớn các khu vực sâu trong đất liền đều có nguy cơ thấp. Mức nguy cơ bão nhiệt đới tập 

trung ở phường/xã ven biển. 

3.5. Thảo luận 

Các bản đồ nguy cơ của các hiện tượng biến đổi khí hậu có độ tin cậy cao khi các tài liệu, bài 

báo, nghiên cứu khoa học được sàng lọc và lựa chọn để xây dựng bản đồ được dựa trên phương 

pháp tổng quan hệ thống theo hướng dẫn của PRISMA. Những bài báo, nghiên cứu khoa học 

được tìm kiếm từ nhiều nguồn cơ sở dữ liệu khoa học khác nhau, thảo luận cùng các chuyên gia 

trong lĩnh vực môi trường và khí hậu và kết hợp với các thông tin về BĐKH thực tế tại địa 
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phương. Việc dựa theo một hướng dẫn của quốc tế giúp phương thức đánh giá có bằng chứng 

khoa học rõ ràng, có hệ thống để đối chiếu và tổng hợp các phát hiện từ nhiều nguồn dữ liệu. 

Đồng thời, quy trình làm việc của nhóm chuyên gia trải qua nhiều bước thảo luận mang tính khoa 

học và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo hướng dẫn.  

Trong giai đoạn BĐKH toàn cầu hiện nay, các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày một 

nhiều hơn, gây ra các tác động đáng kể đến Việt Nam nói chung, và tỉnh BR-VT nói riêng. Các 

khu vực phường/xã ở đảo và các huyện ven biển phía Nam tỉnh BR-VT, đặc biệt là huyện Côn Đảo, 

có nguy cơ cao chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu nhất như nguy cơ xâm nhập mặn, ngập lụt, 

sạt lở và bão nhiệt đới. Khu vực ven biển tỉnh BR-VT được đánh giá nhạy cảm dễ tổn thương dưới 

các tác động của môi trường, có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng BĐKH [11]. 

Đối với nguy cơ xâm nhập mặn, kết quả thể hiện trên bản đồ tương tự với kết quả mô phỏng 

xâm nhập mặn tại các sông chính trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh BR-VT của tác 

giả Nguyễn Văn Hồng [12], các khu vực ven sông cũng có khả năng bị phơi nhiễm với độ mặn 

tương ứng. Trong bối cảnh BĐKH, nước thượng nguồn phụ thuộc vào lượng mưa dẫn đến tốc độ 

dòng chảy giảm đến hạ lưu vào thời k  mùa khô; tình trạng khô hạn trong mùa nắng dẫn đến chất 

lượng các công trình thủy lợi ngày càng kém. Những yếu tố này góp phần cho xâm nhập mặn lấn 

sâu hơn vào các con sông. 

Đối với nguy cơ nắng nóng, hiện tượng này tập trung ở khu vực đô thị sâu trong đất liền. Sự 

tăng trưởng đô thị nhanh chóng dẫn đến sự gia tăng diện tích bề mặt không thấm nước, thay đổi 

sử dụng đất/che phủ đất dẫn đến tài nguyên đất dễ bị tổn thương và mất cân bằng hệ sinh thái. Sự 

phát triển của các ngành công nghiệp và du lịch gây ra những căng thẳng đáng kể cho môi 

trường, góp phần tăng cao nguy cơ nắng nóng. Nguy cơ nắng nóng xảy ra không chỉ ở các 

phường xã ở các huyện sâu trong đất liền mà còn ảnh hưởng ở các khu vực ven biển, ven sông. 

Các kết quả này tương tự với nhiều nghiên cứu về các hiện tượng BĐKH cũng như các mô hình 

mô phỏng các nguy cơ tại tỉnh BR-VT. Bên cạnh đó, tính dễ bị tổn thương của tầng chứa nước 

Pleistocen đối với sự xâm nhập của nước biển do mực nước biển dâng cao làm tăng nhiệt độ, dẫn 

đến tăng nguy cơ nắng nóng ở khu vực ven biển [13].  

Đối với nguy cơ ngập lụt, do sự gia tăng của dân số và thay đổi nhu cầu sử dụng đất làm giảm 

khả năng thoát nước tự nhiên, cùng với hệ thống thoát nước được xây dựng chưa hiệu quả đã 

khiến cho các khu vực thành thị, khu vực cơ sở hạ tầng và công nghiệp chịu nguy cơ ngập lụt lớn 

nhất do ảnh hưởng của mưa lũ. Cụ thể là hiện trạng thành phố Vũng Tàu là nơi có nguy cơ ngập 

lụt cao nhất, kết quả này phù hợp với dự đoán trong nghiên cứu Đánh giá định lượng rủi ro do 

ngập lụt tỉnh BR-VT của tác giả Nguyễn Kim Ngọc Anh [14].  

Đối với nguy cơ sạt lở, một trong các yếu tố làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng này là mực 

nước biển dâng. Nước biển dâng làm tăng khả năng tính dễ bị tổn thương đối với đường bờ biển 

[15]. Kết hợp với những thay đổi trong sử dụng đất, chẳng hạn như chuyển đổi đất nông nghiệp 

thành đất đô thị, ảnh hưởng đến sự xâm nhập của nước vào đất, dòng chảy bề mặt và mực nước 

ngầm góp tăng nguy cơ sạt lở đất ở khu vực ven biển. Tình trạng sạt lở bờ biển ở tỉnh BR-VT 

diễn biến rất phức tạp, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến các khu dân cư bờ biển, khu du 

lịch và bãi tắm. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đối với nguy cơ bão nhiệt đới, hiện nay bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng tiến dần về phía 

Nam Việt Nam [16]. Trong những năm gần đây, số lượng các cơn bão và áp thấp nhiệt đới ngày 

càng có xu hướng tăng mạnh. Số lượng bão rất mạnh và số ngày bão rất mạnh ngày càng tăng ở 

Biển Đông. Theo các nghiên cứu trước đây, trên thế giới và trong nước, biến động số lượng bão 

giữa các năm thường theo quy luật khí hậu thông thường, bao gồm các dao động từ 2-3 năm đến 

ENSO và thập niên. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu gần đây đều cho thấy xu thế biến đổi số lượng 

bão liên quan đến BĐKH [16]. 

Đời sống và sức khỏe của người dân trong các khu vực thường xuyên phải đối mặt với biến 

đổi khí hậu, bao gồm sự gia tăng của hiện tượng xâm nhập mặn, nắng nóng, ngập lụt, sạt lở, và 

bão, đã và đang phải chịu tác động đáng kể. Xâm nhập mặn đặc biệt ảnh hưởng đến nguồn nước 
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sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân, tạo ra nhiều mối nguy cơ tiềm ẩn cho tình trạng sức 

khỏe của người dân tại đây. Lượng muối cao trong nước là nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh về 

tim mạch. Ngoài ra, tại những nơi nước ngầm bị nhiễm mặn, người dân thường phải dự trữ nước 

mưa trong các bể chứa, đây là nơi sinh sản của muỗi dẫn đến bùng phát sốt xuất huyết. Bên cạnh 

đó, nước mưa chứa các thành phần như bụi, côn trùng, hoặc mầm bệnh gây nguy cơ cao mắc 

bệnh tiêu chảy khi sử dụng [18]. Nắng nóng là nguyên nhân thuận lợi cho sự phát triển của các 

loại vi khuẩn và nấm mốc, làm tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh 

liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường như các bệnh đường ruột [19]. Ngập lụt, sạt lở và 

bão có khả năng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của các cơ sở y tế, làm giảm khả năng cung cấp 

dịch vụ y tế hiệu quả và cấu trúc hạ tầng y tế cơ bản. Điều này dẫn đến các vấn đề như các cơ sở 

y tế bị hỏng ngưng hoạt động, giảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giải quyết các dịch vụ y tế 

khẩn cấp trở nên khó khăn. Ngoài ra, hệ thống cấp nước và cống thoát cũng có nguy cơ bị thiệt 

hại, tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và các vấn đề về sức khoẻ.  

Nhằm nâng cao khả năng thích nghi, đối phó với các hiện tượng BĐKH tại các khu vực có nguy 

cơ, các biện pháp kịp thời và dài hạn cần được xem xét thực hiện. Chính quyền địa phương cần 

cảnh báo và cập nhật thông tin và diễn biến của các hiện tượng BĐKH để người dân kịp thời có 

những biện pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị và cung cấp nguồn nước sạch và bảo đảm 

vệ sinh (nước đóng chai, nhà máy nước di động) để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh tiêu chảy và sốt 

rét cho người dân. Đồng thời, người dân cần hạn chế dự trữ nước trong các bể chứa, y tế địa 

phương cần tiến hành việc phun thuốc diệt muỗi định k , đặc biệt là vào các tháng mưa nhiều và có 

nhiệt độ cao để ngăn chặn sự phát triển của muỗi gây truyền bệnh sốt xuất huyết. Các biện pháp dài 

hạn cũng cần được lên kế hoạch hành động như tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các hiện 

tượng BĐKH và diễn biến của thiên tai cùng với các phương thức đối phó và thích nghi có thể áp 

dụng tại địa phương. Đồng thời, thiết lập các hệ thống giám sát để cảnh báo các hiện tượng BĐKH 

và phát triển các chiến lược quản lý tài nguyên tổng hợp. Tiếp theo, cần tăng cường đầu tư phát 

triển các công trình giúp chống các thiên tai như nâng độ cao và bảo trì thường xuyên các bờ kè, 

làm giảm nguy cơ tràn hoặc vỡ đê, và tình trạng nhiễm mặn. Hơn nữa, các cơ sở y tế cũng cần được 

quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tốt, đủ điều kiện giúp nhân viên y tế hoàn thành tốt vai trò của mình.  

4. Kết luận 

Các hiện tượng biến đổi khí hậu phổ biến tại tỉnh BR-VT được xác định là xâm nhập mặn, 

nắng nóng, ngập lụt, sạt lở, bão. Khu vực phường/xã ở đảo và các huyện ven biển có nhiều nguy 

cơ xảy ra các hiện tượng xâm nhập mặn, ngập lụt, sạt lở và bão. Trong khi đó, nguy cơ nắng 

nóng xảy ra chủ yếu ở các phường xã ở các huyện sâu trong đất liền. Địa phương cần nâng cao 

vai trò, tăng cường công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể nhằm xây dựng kế hoạch hành 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, kết hợp nâng cao nhận thức của người dân địa phương về 

biến đổi khí hậu để có thể chủ động thích ứng với những tác động này.  

Lời cảm ơn 

Nhóm tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Sở Khoa học và Công nghệ BR-VT đã tài trợ 

cho nghiên cứu này thông qua hợp đồng đề tài số 10/HĐ-SKHCN ký ngày 30 tháng 11 năm 2021 

do TS. Trần Ngọc Đăng làm chủ nhiệm đề tài.  
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Phụ lục 1: Tổng hợp các hiện tƣợng Biến đổi khí hậu theo đặc trƣng địa lý 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ phƣơng pháp tổng quan hệ thống 

 Bảng 2. Các hiện tượng BĐKH theo đặc trưng địa lý tại tỉnh BR-VT được trích xuất từ các tài liệu  

 

 
Vùng đồi núi 

bán trung du  

Vùng thung lũng 

đồng bằng ven biển  

Bán đảo,  

Hải đảo 

Khu vực 

thành thị  

Khu vực  

có sông/hồ 

Bão nhiệt đới  [20] [21]   

Xâm nhập mặn  [20], [22], [23] [21]  [22], [23] 

Ngập lụt  [24] [25] [21] [26] [27] 

Sạt lở bờ biển  [28] [21]   

Sạt lở bờ sông/hồ     [28] 

Nắng nóng [29] [24], [25] [21] [21]  

Hạn hán  [20], [25] [21]   

Cháy rừng [30]     

Ô nhiễm không khí    [31]  

Ô nhiễm nước/nước ngầm     [9] 

Đất nhiễm phèn  [25]    

Thay đổi dòng chảy nước mặt và 

nước ngầm 
[21] [20]  [21]  

Nước biển dâng  [20], [24] [21]   

Nhiệt độ bề mặt biển tăng cao  [32]   [32] 

Acid hóa đại dương   [21]   

Sóng nhiệt biển   [21]   

El Nino  [24] [24]   

Sạt lở đất [21]     

Phụ lục 2: Phuơng pháp phân loại nguy cơ các hiện tƣợng BĐKH 

Xâm nhập mặn (XNM) là hiện tượng tự nhiên xảy ra ở các vùng đất, cửa sông, tầng chứa 

nước tiếp giáp với biển; với độ mặn thay đổi tùy thuộc vào quá trình tự nhiên như chế độ 

thủy triều, dòng chảy của sông và địa hình hay hoạt động của con người gây ra như thay đổi 

hiện trạng sử dụng đất [33]. 

- (1) Dựa vào địa hình của từng xã/phường có đặc điểm là khu vực vùng thung lũng đồng 

bằng giáp biển, có sông/hồ, bán đảo và hải đảo tương ứng mỗi địa hình một điểm. 

- (2) Dựa vào kết quả mô phỏng các kịch bản xâm nhập mặn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 

2018 của Nguyễn Văn Hồng [12] tính ra những vùng có nguy cơ từ thấp đến cao bằng cách cho 

điểm (xanh lá: 1 điểm; vàng: 2 điểm, cam: 3 điểm; đỏ: 4 điểm; tím: 5 điểm)  

https://nhandan.vn/tang-cuong-phong-chong-chay-rung-o-ba-ria-vung-tau-post458608.html
https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
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- Cộng (1) và (2) cho ra mức điểm của từng khu vực và từ đó chia mức độ nguy cơ. 

Được chia thành 4 mức: 

- Mức 1: Không có nguy cơ 

- Mức 2: Nguy cơ thấp (1 và 2 điểm) 

- Mức 3: Nguy cơ vừa (3 và 4 điểm) 

- Mức 4: Nguy cơ cao (5 và 6 điểm) 

Nắng nóng: Dựa vào địa hình của từng xã/phường có loại địa hình là vùng đồi núi bán trung 

du, vùng thung lũng đồng bằng ven biển và bán đảo không có sông/hồ hoặc khu vực thành thị 

tương ứng mỗi địa hình một điểm.  

Được chia thành 3 mức: 

- Mức 1: Nguy cơ thấp 

- Mức 2: Nguy cơ vừa (1 và 2 điểm) 

- Mức 3: Nguy cơ cao (3 và 4 điểm) 

Ngập lụt: 

- (1) Dựa vào địa hình của từng xã/phường có loại địa hình là nguy cơ vừa ở vùng thung lũng 

đồng bằng ven biển và khu vực thành thị; tương ứng mỗi địa hình một điểm. 

- (2) Dựa vào kết quả mô phỏng các kịch bản ngập lụt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017 của 

Nguyễn Kim Ngọc Anh [14]  tính ra những vùng có nguy cơ bằng cách cho thêm 1 điểm. 

- Cộng (1) và (2) cho ra mức điểm của từng khu vực và từ đó chia mức độ nguy cơ. 

Được chia thành 3 mức: 

- Mức 1: Nguy cơ thấp 

- Mức 2: Nguy cơ vừa (1 và 2 điểm) 

- Mức 3: Nguy cơ cao (3 và 4 điểm) 

Sạt lở: Dựa vào địa hình của từng xã/phường có loại địa hình là vùng thung lũng đồng bằng 

ven biển, bán đảo và hải đảo và khu vực có sông/hồ. 

Được chia thành 3 mức: 

- Mức 1: Nguy cơ thấp 

- Mức 2: Nguy cơ vừa (1 và 2 điểm) 

- Mức 3: Nguy cơ cao (3 và 4 điểm) 

Bão nhiệt đới: Dựa vào địa hình của từng xã/phường có loại địa hình là vùng thung lũng đồng 

bằng ven biển có giáp biển, bán đảo và hải đảo tương ứng mỗi địa hình một điểm. 

Được chia thành 3 mức: 

- Mức 1: Nguy cơ thấp 

- Mức 2: Nguy cơ vừa (1 điểm) 

- Mức 3: Nguy cơ cao (2 điểm) 

Bảng 3. Bảng phân loại địa hình theo hiện tượng BĐKH 

 

Vùng thung 

lũng đồng bằng 

Vùng đồi núi 

bán trung du 

Bán đảo,  

Hải đảo 

Vùng thung lũng 

đồng bằng giáp biển 

Khu vực  

đô thị 

Khu vực  

có sông/hồ 

Bão nhiệt đới 0 0 1 1 0 0 

Xâm nhập mặn 0 0 1 1 0 1 

Ngập lụt 1 0 1 1 1 1 

Sạt lở 0 0 1 1 0 1 

Nắng nóng 1 1 1 1 1 0 

 


